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SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
	Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung
	Trang / Phần liên quan việc sửa đổi
	Mô tả nội dung sửa đổi
	Lần ban hành / Lần sửa đổi
	Ngày ban hành

	Giảm thời gian giải quyết TTHC
	Phần 5: Nội dung quy trình
	 Giảm 0,5 ngày so với QĐ số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội; cụ thể: thời gian giải quyết TTHC từ 9 ngày làm việc xuống còn 8,5 ngày làm việc đối với việc chuyển trường trong nước và 9,5 ngày làm việc đối với việc chuyển trường từ nước ngoài về Việt Nam (mục 5.4 và mục 5.7)
	
	    /     /2022

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



1. MỤC ĐÍCH
Quy định chi tiết thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp tiểu học đảm bảo thủ tục được giải quyết đúng quy trình, chính xác, nhanh gọn.
 2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng đối với hoạt động chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp tiểu học.
Hiệu trưởng các trường tiểu học chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.
Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
TTHC:  Thủ tục hành chính
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Cơ sở pháp lý

	
	- Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14.
- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính  phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
- Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 ban hành Điều lệ Trường tiểu học.
- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao 

	
	Đơn xin chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ học sinh có xác nhận tiếp nhận của Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến.
	    
x
	

	
	- Học bạ đối với học sinh chuyển trường trong nước
- Kết quả học tập của học sinh đã được dịch thuật đối với học sinh chuyển từ nước ngoài về học trong nước (nếu có).
	

x
	

	
	Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học, tiến độ thực hiện chương trình, bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định).
	
x
	

	
	Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).  
	
x
	

	
	Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập (nếu có).
	
	
x

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	- Đối với chuyển trường học sinh tiểu học trong nước: 8,5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối với chuyển trường học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển từ nước ngoài về học trong nước: 9,5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cơ sở giáo dục nơi thực hiện thủ tục chuyển trường.

	5.6
	Lệ phí

	
	Không

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	
	a. Đối với học sinh chuyển trường trong nước
	
	
	

	B1
	Công dân nộp đơn trực tiếp cho nhà trường nơi học sinh chuyển đến bằng hình thức trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công (nếu có)
	Công dân
	
	Theo mẫu phụ lục I của Thông tư số 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04/9/2020 Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học

	B2
	Hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn.
Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn
	Hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đến
	03 ngày làm việc
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	B3
	Hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo đúng quy định.
	Hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đi
	03 ngày làm việc
	Sổ theo dõi học sinh chuyển đi chuyển đến

	B4
	Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.
	Hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đến
	2,5 ngày
	

	
	b. Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước
	
	
	

	B1
	Công dân nộp đơn trực tiếp cho nhà trường nơi học sinh chuyển đến bằng hình thức trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công (nếu có)
	Công dân
	
	Theo mẫu phụ lục II của Thông tư số 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04/9/2020 Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học

	B2
	Hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn.
Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn
	Hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đến
	03 ngày làm việc
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	B4
	Trường hợp đồng ý tiếp nhận, Hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp phù hợp.
	Hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đến
	6,5 ngày
	Sổ theo dõi học sinh chuyển đi chuyển đến


6. BIỂU MẪU
	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	Các biểu mẫu theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học

	1. 
	Mẫu phụ lục I, II 
	Đơn xin chuyển trường 

	2. 
	Mẫu phụ lục III
	Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình, bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh. 


7. HỒ SƠ LƯU 
	TT
	Hồ sơ lưu 

	1
	Thành phần hồ sơ theo mục 5.2.

	2
	Kết quả thực hiện thủ tục.

	3
	Phiếu theo dõi thực hiện thủ tục hành chính.

	4
	Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính (bản cứng hoặc file máy tính)

	Hồ sơ được lưu tại trường tiểu học và lưu trữ theo quy định hiện hành.






